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3 Colorants used Các chất thuốc nhuộm, màu nhuộm được sử dụng

Trade name Source Colorant type Application C.I. name

Tên thương mại Nhà cung cấp Thể loại màu Ứng dụng Tên C.I.

example / Thí dụ
Dianix Blue AC-E Dystar Disperse Dyeing Disperse Blue 56

Additional information regarding heavy metal content and MAK amines may
help to optimize the testing program. Please attach MSDS.

Nếu có thêm thông tin về hàm lượng MAK Amines và kim loại nặng, sẽ giúp rất
nhiều cho việc tối ưu hóa quy trình kiểm nghiệm. Xin đính kèm bảng chỉ dẫn an
toàn hóa chất (MSDS)
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Load additional empty pages / Tải xuống các trang trống để điền thêm vào

https://documents.oeko-tex.com/used_colors/en-vi
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